
DANH SÁCH CHỈ ĐỊNH LÀ CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH TÌNH
TRẠNG NGHIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

(Ban hành kèm theo Thông báo số:             /TB-SYT ngày      /10/2023 của Sở Y tế Lai Châu)

TT Tên cơ sở Địa chỉ Tổ xác định
nghiện cơ động Ghi chú

1 Trung tâm KSBT tỉnh Phường Đông Phong, Thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu 1

01 Kíp xác định
tình trạng nghiện
cơ động gồm: 01

BS + 01 điều
dưỡng + 01 lái xe

2 TTYT huyện Phong Thổ Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu 3

3 TTYT huyện Than Uyên Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên,
tỉnh Lai Châu 2

4 TTYT huyện Nậm Nhùn Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn,
tỉnh Lai Châu 2

5 TTYT huyện Tân Uyên Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu 2

6 TTYT huyện Tam Đường Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu 2

7 TTYT huyện Sìn Hồ Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu 4

8 TTYT huyện Mường Tè Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè,
tỉnh Lai Châu 3

9 TTYT thành phố Lai Châu Phường Quyết Thắng, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu 1

10 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tổ 27, phường Đông Phong, thành phố
Lai Châu, tỉnh Lai Châu 0

11 PKĐK - KV Mường So Bản Tây An, xã Mường So, huyện Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 0

12 Trạm y tế - xã Huổi Luông xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu 0

13 Trạm y tế - xã Sin Suối Hồ xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu 0

14 Trạm y tế - xã Bản Lang xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu 0

15 PKĐKKV Dào San Bản Hợp II, xã Dào San, huyện Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 0

16 Trạm y tế - xã Pa Vây Sử xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu 0

17 Trạm y tế - xã Vàng Ma Chải xã Vàng ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu 0

18 Trạm y tế - xã Sì Lở Lầu xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu 0

19 Trạm y tế - xã Mù Sang xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu 0

20 Trạm y tế - xã Mồ Sì San xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu 0
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21 Trạm y tế - xã Ma Ly Pho xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu 0

22 Trạm y tế - xã Tung Qua Lìn xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu 0

23 Trạm y tế - xã Mường Kim xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu 0

24 Trạm y tế - xã Tà Mung xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai
Châu 0

25 Trạm y tế - xã Phúc Than xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu 0

26 Trạm y tế - xã Mường Than xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu 0

27 Trạm y tế - xã Hua Nà xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai
Châu 0

28 Trạm y tế - xã Mường Cang xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu 0

29 Trạm y tế - xã Ta Gia xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai
Châu 0

30 Trạm y tế - xã Tà Hừa xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai
Châu 0

31 Trạm y tế - xã Khoen On xã Khoan On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai
Châu 0

32 Trạm y tế - xã Pắc Ta xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu 0

33 Trạm y tế - xã Hố Mít xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu 0

34 Trạm y tế - xã Nậm Sỏ xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu 0

35 Trạm y tế - xã Trung Đồng xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu 0

36 Trạm y tế - xã Mường Khoa xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu 0

37 Trạm y tế - xã Sơn Bình xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai
Châu 0

38 Trạm y tế - xã Thèn Sin xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai
Châu 0

39 Trạm y tế - xã Hồ Thầu xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai
Châu 0

40 Trạm y tế - xã Bản Bo xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai
Châu 0

41 Trạm y tế - xã Bản Giang xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh
Lai Châu 0

35 Trạm y tế - xã Noong Hẻo xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu 0

36 Trạm y tế - xã Lùng Thàng xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu 0

TT Tên cơ sở Địa chỉ Tổ xác định
nghiện cơ động Ghi chú
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37 Trạm y tế - xã Pa Tần xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 0

38 Trạm y tế - xã Tả Phìn xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 0

39 Trạm y tế - xã Nậm Tăm xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu 0

40 Trạm y tế - xã Chăn Nưa xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu 0

41 Trạm y tế - xã Tủa Sin Chải xã Tủa Sin Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu 0

42 Trạm y tế - xã Pa Khóa xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 0

44 Trạm y tế - xã Thu Lũm xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu 0

45 PKĐKKV - xã Mường Tè xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu 0

46 Trạm y tế - xã Nậm Khao xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu 0

47 Trạm y tế - xã Bum Tở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu 0

48 Trạm y tế - xã Pa Vệ Sủ xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu 0

49 Trạm y tế - xã Vàng San xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu 0

50 PKĐKKV Ka Lăng xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu 0

51 Trạm y tế - xã Tá Pạ xã Tá Pạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu 0

52 Trạm y tế - xã Can Hồ xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu 0

Tổng cộng 52 20
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